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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/10/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CEO 125.000 3.376.290.000 0 0 125.000 3.376.290.000
2 HOM 0 0 50 225.000 50 225.000
3 IDC 136.500 5.205.710.000 4.000 155.600.000 140.500 5.361.310.000
4 PVC 0 0 5 46.500 5 46.500
5 PVS 300 9.990.000 21 669.900 321 10.659.900
6 SHS 700 16.240.000 0 0 700 16.240.000
7 TNG 4.000 78.400.000 50.000 987.000.000 54.000 1.065.400.000

Tổng 266.500 8.686.630.000 54.076 1.143.541.400 320.576 9.830.171.400


